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I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)


   Chọn phương án trả lời đúng trong các câu sau đây và viết vào bài làm
Câu 1: Cho hỗn hợp khí gồm H2S, SO2, O2, N2, H2 đi qua nước vôi trong dư, khí còn lại thoát ra là: 


A. SO2, O2.             B. O2, N2, H2.            C. H2S, SO2.               D. không có.

Câu 2: Cho kim loại Cu tác dụng với ddH2SO4 đặc,  nóng sản phẩm thu được là: 


 A. CuSO4, SO2 và H2O.
                             B. CuO, SO2 và H2O.


     C. Cu(OH)2 và SO2.
                                 D. Cu và H2O.

Câu 3: Dãy chất gồm toàn các bazơ bị nhiệt phân tạo ra oxit là 


 A. NaOH, Ba(OH)2, KOH.                       B. Fe(OH)3, Zn(OH)2, KOH.



 C. Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3.                D. Ca(OH)2, NaOH , Cu(OH)2.
Câu 4: Có thể thu được kim loại Cu tinh khiết từ hỗn hợp Cu, Al, Fe bằng dung dịch 



A. HCl                   B. Fe​SO4          C. AgNO3             D. CuSO4
Câu 5:  Dung dịch Ba(OH)2 tác dụng được với 

A. NaOH, CuSO4
                                 C. H2SO4, CuSO4
      B. H2SO4, NaOH 
                                 D. NaCl, CuSO4
 Câu 6: Có thể phân biệt 3 kim loại: sắt, bạc, nhôm bằng 



A. dd CuSO4.
       B. dd NaOH và HCl.


      C. dd NaOH.
       D. dd HCl, dd CuSO4
II. Tự luận (7,0 điểm)
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 Câu 1. (2,0 điểm) Cho dãy chyển hóa sau: 

              Fe(NO3)3
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  FeCl2
Hãy viết các phương trình  hoá học tương ứng để thực hiện dãy chuyển đổi hóa học đó.
  Câu 2. (2,0 điểm): Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong những chất rắn sau: Na2SO4, Na2CO3, Ba(OH)2 . Trình bày phương pháp hoá học nhận biết 3 chất rắn đó bằng một thuốc thử duy nhất.    
Câu 3. (2,0 điểm): Hòa tan 12 gam hỗn hợp 2 kim loại gồm sắt và đồng bằng 200 ml dung dịch axit clohidric thì thu được tối đa 2,24 lít khí (ở đktc) và chất rắn A.

a.Tính khối lượng chất rắn A.

b.Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit cần dùng.
Câu 4. (1,0 điểm)  Những khí thải (CO2, SO2…)  trong quá trình sản xuất gang thép có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường xung quanh? Dẫn ra một số phản ứng để giải thích. Nêu một số biện pháp để chống ô nhiễm môi trường ở khu dân cư gần cơ sở sản xuất gang thép.
 




( Biết: Fe = 56; Cu = 65; H = 1; Cl = 35,5)
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..............Hết...................
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II. Tự luận (7,0 điểm)
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   2. 2 Fe(OH)3      
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 Fe2O3    +   3H2O                  

   3.  Fe2O3    +  3CO      
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  2 Fe          +  3CO2 

   4. Fe     +   2 HCl         (  FeCl2   +   H2 

(nếu cân bằng sai - 0,25đ/pt - Học sinh có thể viết PT khác đúng vẫn cho điểm)
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	- Lấy mẩu thử và đánh số thứ tự tương ứng

- Chọn H2SO4  làm thuốc thử .

- Nhỏ H2SO4 lần lượt vào 3 ống nghiệm đựng 3 mẫu thử.Chất rắn tan trong dung dịch H2SO4 nếu:

+ Có kết tủa trắng là Ba(OH)2
Ba(OH)2     +    H2SO4         (        BaSO4    +   2H2O

+ Sinh ra chất khí là Na2CO3 

 Na2CO3   +  H2SO4       ( Na2SO4   +  CO2  + H2O

+ Không hiện tượng là Na2SO4
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            Cu + HCl              

             Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2
      Chất rắn A là Cu còn lại không phản ứng
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    mA= mCu= mhh – mFe = 12 – 5,6 = 6,4 gam
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	*Khí thải trong quá trình luyện gang  gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh:

   + Khí SO2 gây ô nhiễm không khí, độc hại cho con người và động vật

   + Gây mưa axit, nồng độ axit trong nước mưa cao hơn mức bình thường:

               SO2 + H2O -> H2SO3
               CO2 + H2O -> H2CO3

* Biện pháp chống ô nhiễm môi trường:

- Xây dựng hệ thống liên hoàn xử lí khí thải độc hại trước khi đưa khí thải ra ngoài không khí.

- Trồng vành đai cây xanh để hấp thụ CO2
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